
Lớp: 10A01
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Nguyễn Quỳnh An Nữ Kinh 05/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66952036

2 Đỗ Thị Kim Anh Nữ Kinh 24/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66943547

3 Nguyễn Hà Châu Anh Nữ Kinh 30/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66944291

4 Kiều Tuấn Kiệt Anh Nam Kinh 26/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66030044

5 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Kinh 08/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032723

6 Nguyễn Viết Hòa Bình Nam Kinh 02/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66950058

7 Đoàn Thị Bích Châu Nữ Mường 26/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032712

8 Đỗ Tiến Đạt Nam Kinh 23/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032837

9 Đặng Bá Đạt Nam Kinh 10/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66940237

10 Lê Nguyễn Tấn Dũng Nam Kinh 07/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941708

11 Nguyễn Đức Duy Nam Kinh 04/02/2008 Tỉnh Bình Định L  - H - S - T T - L - H HSO66035085

12 Vũ Lê Thái Hoàng Nam Kinh 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66943667

13 Nguyễn Đình Gia Huy Nam Kinh 10/10/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66946713

14 Phạm Thị Vân Khánh Nữ Kinh 26/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66948775

15 Nguyễn Đăng Khoa Nam Kinh 28/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941376

16 Nguyễn Đình Khoa Nam Kinh 29/12/2008 Tỉnh Gia Lai L  - H - S - T T - L - H HSO66949984

17 Phan Bảo Lâm Nam Kinh 26/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66940230

18 Nguyễn Hoàng My Nữ Kinh 18/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032616

19 Lê Nguyễn Hạo Nam Nam Kinh 04/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66951720

20 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ Kinh 25/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032591

21 Lê Quang Nhật Nam Kinh 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66946676

22 Lê Ngọc Bảo Nhi Nữ Kinh 31/01/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66942784

23 Đặng Thị Yến Nhi Nữ Kinh 10/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO669053403

24 H'kathy Niê Nữ Ê-đê 22/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66951143

25 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ Kinh 26/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66028594

26 Phan Lê Hồng Oanh Nữ Kinh 13/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66034984

27 Nguyễn Thế Phát Nam Kinh 26/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66943783

28 Nguyễn Cao Phong Nam Kinh 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66948878

29 Huỳnh Ngọc Phúc Nam Kinh 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941221

30 Đào Hữu Phước Nam Kinh 19/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66949052

31 Lê Thị Thảo Phương Nữ Kinh 23/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66944414

32 Thái Anh Quân Nam Kinh 28/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66029574

33 Nguyễn Xuân Quang Nam Kinh 05/11/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66952728

34 Nguyễn Quốc Nam Kinh 25/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941339

35 Đồng Hữu Hoàng Sơn Nam Kinh 09/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66938748

36 Vũ Mai Thảo Nữ Kinh 27/09/2008 Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66034408

37 Chung Chí Thiện Nam Kinh 09/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66949019

38 Trương Văn Thịnh Nam Kinh 15/06/2008 Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66034303

39 Phạm Thị Hồng Thu Nữ Kinh 28/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941163

40 Trương Thị Anh Thư Nữ Kinh 21/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66031999

41 Võ Ngọc Minh Thư Nữ Kinh 24/06/2008 Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66034786

42 Vũ Thị Anh Thư Nữ Kinh 05/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H 0

43 Đỗ Trọng Tín Nam Kinh 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66944933

44 Hoàng Thị Thanh Vân Nữ Kinh 08/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941227

45 Bùi Thị Thùy Vân Nữ Kinh 21/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032921

Danh sách này có 45 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A02
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Phạm Trần Quỳnh Anh Nữ Kinh 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66939995

2 Nguyễn Văn Duy Anh Nam Kinh 08/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66029582

3 Trần Hoàng Việt Anh Nam Kinh 19/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66939040

4 Lê Thị Quỳnh Chi Nữ Kinh 18/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032536

5 Tô Tấn Đạt Nam Kinh 10/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66952918

6 Trần Tuệ Duyên Nữ Kinh 12/09/2008 TP Hồ Chí Minh L  - H - S - T T - L - H HSO66032727

7 Trần Phạm Phú Gia Nam Kinh 02/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66028836

8 Phạm Thị Ngọc Hà Nữ Kinh 01/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66038321

9 Đoàn Minh Hiệp Nam Kinh 15/01/2008 Tỉnh Nam Định L  - H - S - T T - L - H HSO66034551

10 Nguyễn Hoàng Đình Hiếu Nam Kinh 21/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66940018

11 Hoàng Văn Hiếu Nam Kinh 09/06/2008 Tỉnh Hà Tĩnh L  - H - S - T T - L - H HSO66029599

12 Nguyễn Trần Quốc Hùng Nam Kinh 09/01/2008 Tỉnh Quảng Trị L  - H - S - T T - L - H HSO66946137

13 Trần Gia Huy Nam Kinh 13/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66945376

14 Vương Gia Huy Nam Kinh 02/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66943063

15 Cao Nguyễn Như Huyền Nữ Kinh 09/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66943508

16 Trần Xuân Khải Nam Kinh 03/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66940534

17 Nguyễn Tuấn Khang Nam Kinh 14/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66029081

18 Ngô Trọng Khánh Nam Kinh 07/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66944742

19 Lê Hoàng Đăng Khoa Nam Kinh 25/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66945181

20 Cao Đăng Khoa Nam Kinh 25/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66036153

21 Phạm Nguyễn Minh Khuê Nữ Kinh 01/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66949427

22 Trương Nguyễn Diệu Linh Nữ Kinh 10/07/2008 Tỉnh Quảng Bình L  - H - S - T T - L - H HSO66035289

23 Nguyễn Hồng Nam Nam Kinh 16/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66950851

24 Nguyễn Thái Nam Nam Kinh 05/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66942874

25 Vũ Thị Thu Ngân Nữ Kinh 20/12/2008 Tỉnh Bình Định L  - H - S - T T - L - H HSO66032684

26 Nguyễn Hoàng Kim Ngọc Nữ Kinh 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66036284

27 Trương Xuân Nhật Nam Kinh 06/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66030696

28 Lê Quang Gia Phát Nam Kinh 08/01/2008 Tỉnh Thừa Thiên Huế L  - H - S - T T - L - H HSO66951132

29 Võ Lê Nhất Phi Nữ Kinh 02/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66028776

30 Hồ Anh Phong Nam Kinh 08/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66031544

31 Nguyễn Thái An Phú Nam Kinh 11/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66946665

32 Nguyễn Hoàng Phúc Nam Kinh 10/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66032472

33 Phạm Thị Uyên Phương Nữ Kinh 29/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66940659

34 Trần Minh Quân Nam Kinh 13/03/2008 Tỉnh Đắk Nông L  - H - S - T T - L - H HSO66030011

35 Nguyễn Phú Quốc Nam Kinh 13/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66028799

36 Lê Thị Mai Thi Nữ Ê-đê 17/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66030001

37 Văn Thái Bảo Thiên Nam Kinh 30/11/2008 Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66034877

38 Lê Hưng Thịnh Nam Kinh 09/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66946697

39 Lê Bảo Thy Nữ Kinh 10/12/2008 Thanh Hoá L  - H - S - T T - L - H HSO66033545

40 Châu Văn Tú Nam Kinh 18/04/2008 Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66033589

41 Trần Thị Đình Tú Nữ Kinh 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66950008

42 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam Kinh 24/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66943965

43 Trương Lê Bảo Uyên Nữ Kinh 21/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66941305

44 Trịnh Gia Vương Nam Kinh 25/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L  - H - S - T T - L - H HSO66944182

45 Nguyễn Lê Minh Ý Nữ Kinh 12/04/2008 Tỉnh Quảng Nam L  - H - S - T T - L - H HSO66947795

Danh sách này có 45 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A03
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Vũ Đông Anh Nam Mường 29/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66037461

2 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ Kinh 08/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66032780

3 Phạm Quỳnh Anh Nữ Kinh 08/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943383

4 Nguyễn Ngọc Bảo Bảo Nam Kinh 02/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66034966

5 Nguyễn Đỗ Thanh Bình Nữ Kinh 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943413

6 Vũ Thùy Bảo Châu Nữ Kinh 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66941145

7 Đinh Nguyễn Tâm Đan Nữ Mường 04/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66036976

8 Bùi Minh Đăng Nam Kinh 19/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66029808

9 Trần Đại Dũng Nam Kinh 26/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66036014

10 Trần Hoàng Gia Nam Kinh 04/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66032725

11 Nguyễn Thu Hà Nữ Kinh 01/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66034334

12 Nguyễn Đình Khánh Hưng Nam Kinh 27/11/2008 TP Hồ Chí Minh H - S - T - CN T- H - Si HSO669053406

13 Hồ Hà Huy Nữ Kinh 19/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66941294

14 Nguyễn Tiến Khang Nam Kinh 21/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66939260

15 Đỗ Trần Thái Khang Nam Kinh 27/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66036336

16 Phạm Nguyễn Bạch Kim Nữ Kinh 30/06/2008 Tỉnh Đồng Nai H - S - T - CN T- H - Si HSO66033828

17 La Nguyễn Hoàng Linh Nữ Thái 22/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66942640

18 Nguyễn Thái Thùy Linh Nữ Kinh 19/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66949956

19 Trần Thái Mạnh Nam Kinh 15/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66940372

20 Đỗ Đức Mạnh Nam Kinh 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66032440

21 Phạm Quang Minh Nam Kinh 06/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66035591

22 Ngô Kiều Bảo Ngọc Nữ Kinh 09/01/2008 Thành phố Hồ Chí Minh H - S - T - CN T- H - Si HSO66942865

23 Huỳnh Nguyễn Thảo Như Nữ Kinh 21/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66950015

24 Vương Kiều Ái Ny Nữ Kinh 25/04/2008 Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66033696

25 Võ Thời Phát Nam Kinh 02/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66945783

26 Hồ Nguyễn Thu Phương Nữ Kinh 01/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66035608

27 Hoàng Trần Anh Quân Nam Kinh 24/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66944050

28 Nguyễn Đình Bảo Quốc Nam Kinh 13/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66950114

29 Lê Ngọc Như Quỳnh Nữ Kinh 10/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66946949

30 Phan Sơn Nam Kinh 21/08/2008 TP. Hồ Chí Minh H - S - T - CN T- H - Si HSO66032671

31 Trần Lê Hoàng Thanh Nam Kinh 05/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66942506

32 Văn Trần Hữu Thịnh Nam Kinh 24/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66948691

33 Hồ Minh Thư Nữ Kinh 13/01/2008 Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66033085

34 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Kinh 04/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66031820

35 Nguyễn Thị Thanh Thương Nữ Kinh 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66029347

36 Phạm Anh Thy Nữ Nùng 03/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66944030

37 Bùi Trương Trung Tín Nam Kinh 29/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66950948

38 Cao Ngọc Bảo Trân Nữ Kinh 29/06/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66944135

39 Bùi Thị Huyền Trang Nữ Kinh 14/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66945117

40 Nguyễn Minh Trang Nữ Kinh 18/06/2008 Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66034843

41 Trần Phan Thị Thanh Trúc Nữ Kinh 02/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66037778

42 Trần Mai Tường Nữ Kinh 06/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66036060

43 Trần Thị Mỹ Ý Nữ Kinh 11/04/2008 Tỉnh Thừa Thiên Huế H - S - T - CN T- H - Si HSO66036588

44

45

Danh sách này có 43 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A04
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Vũ Nguyễn Ngọc Anh Nữ Kinh 11/02/2008 Tỉnh Đồng Nai H - S - T - CN T- H - Si HSO66032706

2 Lê Thị Ngọc Anh Nữ Kinh 28/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66029001

3 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam Kinh 16/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66942883

4 Trần Hoài Bảo Nam Kinh 27/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66945118

5 Nguyễn Thị Như Bình Nữ Kinh 31/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO669054086

6 Hồ Thị Dung Nữ Kinh 10/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66949434

7 Huỳnh Đắc Dương Nam Kinh 16/03/2007 Đắk Lăk H - S - T - CN T- H - Si 0

8 Bùi Đoàn Mỹ Duyên Nữ Mường 06/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66029136

9 Nguyễn Cảnh Hùng Nam Kinh 19/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66940911

10 Trần Gia Huy Nam Kinh 29/07/2008 Đak Lak H - S - T - CN T- H - Si HSO66036078

11 Trần Quang Khải Nam Kinh 19/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66034423

12 Nguyễn Quốc Anh Khoa Nam Kinh 05/06/2008 TP Hồ Chí Minh H - S - T - CN T- H - Si HSO66032453

13 Nguyễn Trần Khôi Nam Kinh 20/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66941785

14 Đinh Thị Lê Nữ Mường 31/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66946390

15 Trương Đình Lợi Nam Kinh 29/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943409

16 Huỳnh Yến Mi Nữ Kinh 14/02/2008 Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66033121

17 Nguyễn Ngọc Hà My Nữ Kinh 16/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66035202

18 Cao Thành Nam Nam Kinh 19/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943395

19 Nguyễn Hoàng Nam Nam Kinh 08/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66949709

20 Trần Bảo Ngọc Nữ Kinh 07/02/2008 Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66033738

21 Phạm Huỳnh Hạnh Nguyên Nữ Kinh 24/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66944558

22 Trần Quang Nguyên Nam Kinh 02/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943182

23 Võ Phan Trung Nguyên Nam Kinh 15/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66032347

24 Vương Quốc Nguyên Nam Kinh 28/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66034389

25 Võ Yến Nhi Nữ Kinh 18/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66034368

26 Hồ Quỳnh Nhi Nữ Kinh 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66940551

27 Nguyễn Bảo Ni Nữ Kinh 11/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943706

28 Nguyễn Ngọc Kim Ny Nữ Kinh 24/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66031340

29 Nguyễn Hồng Phúc Nam Mường 04/09/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66943897

30 Nguyễn Duy Quang Nam Kinh 19/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66946130

31 Nguyễn Phạm Mai Thanh Nữ Kinh 18/09/2008 TP. Hồ Chí Minh H - S - T - CN T- H - Si CTD HCM

32 Nguyễn Minh Thiện Nam Kinh 19/01/2008 Tỉnh Phú Yên H - S - T - CN T- H - Si HSO66033352

33 Trịnh Thị Ngọc Trâm Nữ Kinh 12/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66031771

34 Nguyễn Hoàng Trang Nữ Kinh 11/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66941816

35 Dương Thị Thanh Trúc Nữ Kinh 15/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66032476

36 Phạm Xuân Trường Nam Kinh 31/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66028612

37 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Kinh 06/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66942955

38 Nguyễn Hoàng Nhã Uyên Nữ Mường 06/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66031464

39 Đoàn Thị Thùy Vân Nữ Kinh 23/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66032550

40 Lê Thị Thùy Vân Nữ Kinh 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66946208

41 Huỳnh Khánh Việt Nam Kinh 20/10/2008 Tỉnh Khánh Hòa H - S - T - CN T- H - Si HSO66038367

42 Lê Thị Thúy Vy Nữ Kinh 23/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- H - Si HSO66948958

43

44

45

Danh sách này có 42 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A05
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Bùi Đức Ân Nam Kinh 15/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943343

2 Phạm Hoàng Anh Nam Kinh 02/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941334

3 Đỗ Việt Anh Nam Kinh 29/02/2008 Tỉnh Nam Định L - S - T - CN T- L - Si HSO66028763

4 Đoàn Việt Anh Nam Kinh 21/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941381

5 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ Kinh 16/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66038074

6 Vũ Thị Lan Anh Nữ Thái 20/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943192

7 Quách Lâm Ngọc Ánh Nữ Mường 20/11/2008 TP Buôn Ma Thuột L - S - T - CN T- L - Si HSO66941364

8 Dương Trần Thiên Bảo Nam Kinh 31/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66944499

9 Roãn Thiên Bảo Nam Kinh 21/04/2008 Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66030773

10 Huỳnh Nguyễn Văn Đức Nam Kinh 26/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943927

11 Trần Hạnh Dung Nữ Kinh 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032501

12 Trịnh Quốc Dũng Nam Kinh 13/06/2008 Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66949674

13 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ Kinh 04/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941553

14 Nguyễn Đình Hiệp Nam Kinh 20/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66038229

15 Nguyễn Anh Hiếu Nam Kinh 18/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66036596

16 Phan Bảo Quốc Hùng Nam Kinh 15/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66944705

17 Trần Thanh Hương Nữ Kinh 31/05/2008 Tỉnh Thanh Hóa L - S - T - CN T- L - Si HSO66033201

18 Trần Nguyên Đình Khang Nam Kinh 04/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66946099

19 Nguyễn Anh Khoa Nam Kinh 22/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66030652

20 Nguyễn Nhật Khôi Nam Kinh 01/12/2007 Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034730

21 Nguyễn Vỹ Lâm Nam Kinh 30/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66946762

22 Đặng Vũ Phương Linh Nữ Kinh 09/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66950278

23 Vũ Thành Long Nam Kinh 16/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66031541

24 Nguyễn Thị Hà My Nữ Kinh 11/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034779

25 Nguyễn Võ Thu Ngân Nữ Kinh 18/02/2008 Tỉnh Bình Định L - S - T - CN T- L - Si HSO66034800

26 Hà Lê Phương Ngân Nữ Kinh 26/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66035047

27 Nguyễn Kim Ngân Nữ Kinh 05/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66945732

28 Ven Thị Mỹ Ngọc Nữ Hoa 19/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034778

29 Đỗ Bảo Ngọc Nữ Tày 25/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66038467

30 Nguyễn Văn Khôi Nguyên Nam Kinh 16/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66035569

31 Đinh Thị Phương Nhi Nữ Mường 16/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941269

32 Lê Ngọc Yến Nhi Nữ Kinh 27/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942999

33 Trần Phương Nhi Nữ Kinh 05/04/2008 Tỉnh Đắk Nông L - S - T - CN T- L - Si HSO66941384

34 Cao Tiến Phát Nam Kinh 26/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66035423

35 Nguyễn Nhật Phi Nam Kinh 05/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66940422

36 Hoàng Anh Quân Nam Kinh 14/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66946189

37 Nguyễn Lê Sơn Nam Kinh 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943048

38 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ Kinh 12/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943558

39 Hoàng Thị Thu Thảo Nữ Kinh 19/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941496

40 Đoàn Ngọc Quỳnh Trang Nữ Kinh 31/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942293

41 Nguyễn Văn Minh Tuệ Nam Kinh 11/02/2008 Tỉnh Hà Tĩnh L - S - T - CN T- L - Si HSO66943704

42 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ Kinh 08/05/2008 Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66033651

43 Mai Mạnh Anh Vinh Nam Kinh 14/09/2008 TP Hồ Chí Minh L - S - T - CN T- L - Si HSO66945300

44 Tôn Nguyễn Như Ý Nữ Kinh 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66029061

45 Đỗ Thị Như Ý Nữ Kinh 10/11/2008 Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66031513

Danh sách này có 45 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A06
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Trần Ngọc Thy An Nữ Kinh 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032795

2 Nguyễn Ngọc Châu Anh Nữ Kinh 17/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66035072

3 Đàm Nữ Minh Anh Nữ Kinh 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66940417

4 Đào Nguyễn Hoàng Anh Nữ Kinh 25/11/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66037390

5 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Kinh 10/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66028939

6 Nguyễn Văn Minh Chí Nam Kinh 18/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032666

7 Trần Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 26/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66945374

8 Lâm Sư Quốc Đạt Nam Kinh 17/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032448

9 Mai Văn Công Đạt Nam Kinh 24/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034500

10 Phạm Nguyễn Trường Hải Nam Kinh 11/11/2007 Tỉnh Đắk Nông L - S - T - CN T- L - Si HSO66028983

11 Nguyễn Lê Sóng Hải Nam Kinh 25/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66031726

12 Vũ Đình Hoàng Nam Kinh 18/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941072

13 Lê Võ Quốc Hoàng Nam Kinh 08/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032950

14 Nguyễn Huy Hoàng Nam Kinh 30/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032593

15 Nguyễn Xuân Diệu Huyền Nữ Kinh 03/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66029679

16 Trần Thị Thanh Huyền Nữ Kinh 28/10/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942736

17 Võ Hoàng Khải Nam Kinh 01/01/2008 Tỉnh Cao Bằng L - S - T - CN T- L - Si HSO66943174

18 Võ Trường Khoa Nam Kinh 04/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032582

19 Nguyễn Đăng Khôi Nam Kinh 07/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034670

20 Nguyễn Đăng Khôi Nam Kinh 26/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66940087

21 Nguyễn Chí Kiên Nam Mường 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66027696

22 Bùi Trung Kiên Nam Kinh 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942410

23 Nguyễn Bá Lộc Nam Kinh 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66028734

24 Trần Văn Lộc Nam Kinh 13/11/2008 Tỉnh Nam Định L - S - T - CN T- L - Si HSO66940265

25 Nguyễn Đức Minh Nam Kinh 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66029477

26 Trần Quang Pháp Nam Kinh 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032588

27 Lê Văn Bảo Phúc Nam Kinh 20/10/2008 Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66033031

28 Tạ Đình Phúc Nam Kinh 24/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941732

29 Nguyễn Huỳnh Quang Nam Kinh 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941239

30 Nguyễn Nhật Quang Nam Kinh 05/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943359

31 Ngô Thế Anh Tài Nam Kinh 26/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66943225

32 Quách Hùng Tâm Nam Mường 01/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034365

33 Đặng Thùy Mỹ Tâm Nữ Kinh 30/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941095

34 Trần Đoàn Diệu Thảo Nữ Kinh 18/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66949670

35 Nguyễn Minh Thiện Nam Kinh 15/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942885

36 Đồng Sỹ Thịnh Nam Kinh 05/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66034943

37 Nguyễn Phú Thịnh Nam Kinh 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942297

38 Trần Minh Thịnh Nam Kinh 10/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66942227

39 Nguyễn Trường Thọ Nam Kinh 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66028986

40 Hồ Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 01/01/2008 Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66033672

41 Bùi Vũ Thanh Thư Nữ Kinh 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66032443

42 Bùi Trí Thức Nam Kinh 03/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66941342

43 Lê Ngọc Quỳnh Vy Nữ Kinh 17/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66944298

44 Huỳnh Thị Như Ý Nữ Kinh 16/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66940274

45 Nguyễn Trịnh Kim Yến Nữ Kinh 19/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - Si HSO66939962

Danh sách này có 45 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A07
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Hồ Ngọc Quỳnh Anh Nữ Kinh 03/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944323

2 Dương Nguyễn Minh Anh Nữ Kinh 05/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944444

3 Hoàng Trần Bảo Anh Nam Kinh 10/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66942902

4 Võ Phương Anh Nữ Kinh 06/09/2008 Thanh Hóa Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032350

5 Phạm Hải Châu Nữ Kinh 21/07/2008 Đăk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66948921

6 Châu Chí Cường Nam Kinh 27/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944008

7 Vũ Tiến Đạt Nam Kinh 08/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032319

8 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên Nữ Kinh 19/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944191

9 Lê Đỗ Minh Hằng Nữ Kinh 18/11/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66034938

10 Trần Phi Hoàng Nam Kinh 26/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66028701

11 Vũ Huy Hùng Nam Kinh 19/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66943987

12 Vũ Hưng Nam Kinh 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941452

13 Trịnh Gia Huy Nam Kinh 26/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66951746

14 Đặng Tấn Kha Nam Kinh 13/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66031371

15 Trần Thái Đăng Khoa Nam Kinh 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66942465

16 Nguyễn Thái Bảo Linh Nữ Kinh 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944020

17 Lưu Trần Nam Long Nam Kinh 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66945737

18 Châu Nguyễn Hà My Nữ Kinh 21/06/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66031047

19 Ngô Bảo Trà My Nữ Kinh 31/05/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033751

20 Nguyễn Thảo Ngân Nữ Kinh 10/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66949044

21 Vũ Duy Bảo Ngọc Nữ Kinh 25/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66947017

22 Trần An Nhân Nam Kinh 31/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66951417

23 Lê Quang Nhật Nam Kinh 02/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66029514

24 Hoàng Đông Nhi Nữ Kinh 09/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66939970

25 Phan Lâm Tâm Như Nữ Kinh 10/05/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66030919

26 Nguyễn Thanh Phong Nam Kinh 05/01/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033965

27 Huỳnh Võ Hàng Phương Nữ Kinh 16/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66940207

28 Lưu Uyên Phương Nữ Kinh 18/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941309

29 Phan Đức Quý Nam Kinh 31/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032364

30 Nguyễn Huỳnh Hoàng Quyên Nữ Kinh 01/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66947159

31 Trần Nguyễn Mai Quyên Nữ Kinh 25/09/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033964

32 Nguyễn Như Quỳnh Nữ Kinh 01/09/2008 Tỉnh Bình Định Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66940625

33 Nguyễn Thanh Thảo Nữ Kinh 29/06/2008 Tỉnh Bình Định Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66034543

34 Đào Ngọc Minh Thiên Nữ Kinh 28/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944095

35 Lương Ngọc Hà Thủy Nữ Kinh 02/10/2008 Huyện Krông Năng, Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66947819

36 Trương Vân Bảo Thy Nữ Kinh 02/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66029452

37 Bùi Ngọc Mai Thy Nữ Kinh 22/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66034386

38 Trương Ngọc Trâm Nữ Kinh 04/02/2008 Tỉnh Đắk Nông Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66035672

39 Lê Vũ Bảo Trân Nữ Kinh 09/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032681

40 Phạm Đoàn Bảo Trân Nữ Kinh 20/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66948443

41 Bùi Thiên Triệu Nam Kinh 27/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66940114

42 Bùi Khánh Uyên Nữ Kinh 28/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66038048

43 Nguyễn Vũ Mộng Vân Nữ Kinh 11/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66943366

44 Lê Thị Uyển Vy Nữ Kinh 04/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944060

45 Hồ Thị Như Ý Nữ Kinh 03/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66036275

Danh sách này có 45 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A08
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Nguyễn Huyền Vy Anh Nữ Kinh 23/12/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO669054099

2 Nguyễn Phạm Tuyết Anh Nữ Kinh 20/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941461

3 Trần Cao Gia Bảo Nam Kinh 14/08/2008 TP. Hồ Chí Minh Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032833

4 Đinh Gia Bảo Nam Mường 01/01/2008 TP Buôn Ma Thuột Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66950222

5 Văn Nguyễn An Bình Nam Kinh 18/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66952443

6 Tô Nguyễn Bảo Châu Nữ Kinh 24/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944341

7 Phan Nguyễn Mai Chi Nữ Kinh 17/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944064

8 Phạm Huỳnh Kim Dung Nữ Kinh 28/10/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033154

9 Đoàn Anh Dũng Nam Kinh 29/11/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66031873

10 Hà Thị Thùy Dương Nữ Kinh 23/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66028500

11 Hồ Nguyễn Thùy Dương Nữ Kinh 19/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032634

12 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ Kinh 30/10/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033749

13 Trần Hữu Hưng Nam Kinh 07/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941354

14 Nguyễn Ngọc Hưng Nam Kinh 18/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032338

15 Nguyễn Tô Thanh Huyền Nữ Kinh 10/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66939420

16 Nguyễn Thị Nhã Lan Nữ Kinh 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66940578

17 Phan Nguyễn Hà Linh Nữ Kinh 01/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66035313

18 Nguyễn Hoàng Linh Nữ Kinh 21/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033782

19 Đỗ Tuấn Minh Nam Kinh 09/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66950085

20 Phương Nhật Quang Minh Nam Nùng 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66946814

21 Trần Thị Quỳnh My Nữ Kinh 22/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66028561

22 Nguyễn Thảo Ngân Nữ Kinh 01/11/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66949848

23 Lê Bích Nguyên Nữ Mường 10/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944482

24 Đinh Ngọc Yến Nhi Nữ Mường 28/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66035375

25 Phạm Lê Yến Nhi Nữ Kinh 24/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66949710

26 Nguyễn Phạm Tuyết Nhung Nữ Kinh 06/01/2008 Đăk Lăk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66945999

27 Võ Thị Tuyết Nhung Nữ Kinh 15/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66952065

28 Nguyễn Quốc Phong Nam Kinh 20/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66945586

29 Đỗ Nguyễn Uyên Phương Nữ Kinh 27/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66031514

30 Bùi Thị Ngọc Phượng Nữ Mường 25/06/2007 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66029983

31 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ Kinh 21/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66939904

32 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ Kinh 26/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66038453

33 Nguyễn Ngọc Kim Thanh Nữ Kinh 14/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66942974

34 Trịnh Văn Thanh Nam Kinh 07/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66029749

35 Trịnh Thị Thanh Thảo Nữ Kinh 22/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033701

36 Trần Hoàng Anh Thư Nữ Kinh 23/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941066

37 Lê Nguyễn Bảo Trâm Nữ Kinh 21/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66942998

38 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ Kinh 14/08/2008 Tỉnh Quảng Ngãi Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032694

39 Phan Bàn Bảo Trinh Nữ Kinh 14/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66942533

40 Lương Văn Trường Nam Kinh 27/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941226

41 Nguyễn Đặng Anh Tú Nam Kinh 01/01/2008 Tỉnh Kon Tum Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66034356

42 Nguyễn Minh Tuấn Nam Kinh 13/03/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033372

43 Ngô Thị Tú Uyên Nữ Kinh 02/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66939887

44 Lê Thị Thanh Vân Nữ Kinh 31/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66946484

45 Trang Gia Vy Nữ Kinh 25/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944297

Danh sách này có 45 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A09
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Nguyễn Huỳnh Kim Anh Nữ Kinh 01/01/2008 Đắk Nông Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66035294

2 Phạm Lê Nguyên Anh Nữ Kinh 27/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032609

3 Tôn Thất Khang Anh Nam Kinh 27/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66939830

4 Nguyễn Phương Anh Nữ Kinh 24/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66028024

5 Trương Băng Băng Nữ Kinh 25/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66034260

6 Phan Gia Bảo Nam Kinh 29/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032263

7 Nguyễn Ngọc Bích Nữ Nùng 28/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032952

8 Nguyễn Đặng Hải Bình Nữ Kinh 23/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941077

9 Nguyễn Thị Minh Chi Nữ Kinh 21/02/2008 Tỉnh Sơn La Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66028698

10 Cao Minh Dương Nam Kinh 10/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66035574

11 Nguyễn Thị Minh Duyên Nữ Kinh 16/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66949983

12 Mai Bảo Khánh Hân Nữ Kinh 16/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66943429

13 Nguyễn Như Hùng Nam Kinh 25/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032348

14 Nguyễn Tô Mai Hương Nữ Kinh 05/02/2008 Tỉnh Đồng Nai Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66940149

15 Đoàn Thiên Hương Nữ Kinh 08/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66944428

16 Hoàng Đình Huy Nam Kinh 15/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66943959

17 Nguyễn Lê Anh Khoa Nam Kinh 11/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66950254

18 Nguyễn Hữu Anh Khoa Nam Kinh 20/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032435

19 Trần Đoàn Anh Khôi Nam Kinh 19/05/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032935

20 Trần Ngọc Lâm Nam Hoa 30/06/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033019

21 Trương Thùy Linh Nữ Kinh 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66945428

22 Bàn Thái Luân Nam Dao 25/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032490

23 Phan Nguyễn Trọng Nghĩa Nam Kinh 05/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66951726

24 Đặng Ngọc Vũ Nguyên Nam Kinh 17/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941239

25 Ngô Uyên Nhi Nữ Kinh 01/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66940829

26 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 14/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66031097

27 H'tâm Niê Nữ Ê-đê 28/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66951145

28 H' Thi - Niê Nữ Ê-đê 28/10/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033700

29 Nguyễn Nông Gia Phúc Nam Kinh 14/07/2008 TP. Hồ Chí Minh Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941633

30 Hoàng Nhật Quân Nam Kinh 10/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032349

31 Đặng Diễm Quỳnh Nữ Kinh 02/02/2008 TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66947167

32 Dương Thị Diễm Quỳnh Nữ Kinh 23/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032429

33 Lâm Anh Thư Nữ Kinh 13/02/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66031351

34 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ Kinh 10/04/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66945105

35 Trương Anh Thư Nữ Kinh 23/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66941140

36 Nguyễn Ngọc Bích Thùy Nữ Kinh 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66942745

37 Nguyễn Ngọc Khánh Thy Nữ Kinh 25/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66951840

38 Trần Thị Thủy Tiên Nữ Kinh 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032519

39 Ngô Duy Toàn Nam Kinh 30/09/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66033100

40 Bùi Mạnh Trường Nam Kinh 18/02/2008 Tỉnh Quảng Ngãi Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66945258

41 Trịnh Nguyễn Cẩm Tú Nữ Kinh 14/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66951168

42 Lê Quốc Vỹ Nam Kinh 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66038462

43 H Sran Buôn Yã Nữ Ê-đê 05/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66029090

44 Nguyễn Hải Yến Nữ Kinh 30/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN V - Su - Đ HSO66032534

45

Danh sách này có 44 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A10
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Lê Bạch Bình An Nữ Kinh 07/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66944650

2 Nguyễn Thiên Ân Nam Kinh 22/06/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66032919

3 Arul Vũ Tú Anh Nữ Ê-đê 25/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66940895

4 Vũ Hồ Phương Anh Nữ Kinh 14/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66940661

5 Trần Thảo Anh Nữ Kinh 20/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66948835

6 Nguyễn Hoàng Hòa Anh Nam Nùng 28/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66032405

7 Phan Chiêu Anh Nữ Kinh 05/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66945792

8 Nguyễn Khánh Duy Nam Kinh 08/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66943377

9 Phan Châu Hân Nữ Kinh 06/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO669054096

10 Hồ Sỹ Thanh Hoàng Nam Kinh 19/12/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66030641

11 Đỗ Văn Hoàng Nam Kinh 06/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66944566

12 Phạm Khánh Huyền Nữ Mường 11/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66940480

13 Ngô Hoàng Khôi Nam Kinh 21/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66948734

14 Võ Thiên Lân Nam Kinh 25/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66034385

15 Lê Pha Lê Nữ Kinh 12/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66945880

16 Phạm Thị Hà Linh Nữ Kinh 11/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66033739

17 Phạm Ngọc Yến Linh Nữ Kinh 03/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66947256

18 Phan Khánh Ly Nữ Kinh 13/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66940050

19 Nguyễn Trà My Nữ Kinh 27/10/2008 Thành phố Hà Nội Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66035003

20 Văn Hoàng Mỹ Nam Kinh 16/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66940928

21 Ngô Như Ngọc Nữ Kinh 16/06/2008 Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66033286

22 Nhan Ngọc Phương Nhi Nữ Kinh 19/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66939045

23 Hà Yến Phi Nhi Nữ Kinh 30/10/2008 TP Hà Nội Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66941395

24 Đinh Bình Phương Nhi Nữ Kinh 23/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66032523

25 Trần Hoài Như Nữ Kinh 08/04/2008 Tỉnh Tiền Giang Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66029275

26 Bùi Hồng Nhung Nữ Mường 13/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66031090

27 Phan Văn Phát Nam Mường 04/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66030920

28 Đỗ Nhất Phong Nam Kinh 12/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66029373

29 Trịnh Văn Phong Nam Kinh 14/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66941438

30 Võ Ngọc Đan Phương Nữ Kinh 20/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66949365

31 Bùi Anh Quý Nam Mường 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66028976

32 Đặng Võ Thục Quyên Nữ Kinh 04/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66028627

33 Lê Thùy Quyên Nữ Kinh 20/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66029268

34 Vũ Như Quỳnh Nữ Kinh 30/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66943227

35 Trần Quách Diễm Quỳnh Nữ Kinh 13/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66948518

36 Đinh Khánh Thi Nữ Mường 08/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66942099

37 Huỳnh Nguyễn Bảo Thy Nữ Kinh 25/07/2008 Đăk Lăk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66030811

38 Lê Đài Trang Nữ Kinh 17/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66028664

39 Quách Thành Trung Nam Mường 23/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66030354

40 Ngô Anh Tuấn Nam Mường 25/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66939680

41 Nguyễn Ngọc Kha Vy Nữ Kinh 29/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66943444

42 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ Kinh 26/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - T - CN Su - Đ - GD HSO66946652

43

44

45

Danh sách này có 42 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A11
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Nguyễn Phan Nguyệt Anh Nữ Kinh 20/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66942805

2 Trần Nhật Ánh Băng Nữ Kinh 22/12/2008 Tỉnh Thừa Thiên Huế L - S - T - CN T- L - H HSO66034047

3 Hoàng Gia Bảo Nam Kinh 12/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66037780

4 Đặng Vũ Cường Nam Kinh 01/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66035310

5 Trần Quốc Đạt Nam Kinh 12/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO669053407

6 Vũ Thế Đức Nam Kinh 24/11/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66037942

7 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ Kinh 09/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66940990

8 Nguyễn Lê Gia Hân Nữ Kinh 05/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66951464

9 Nguyễn Phú Hòa Nam Kinh 04/03/2008 Tỉnh Bình Định L - S - T - CN T- L - H HSO66951481

10 Lê Xuân Huy Nam Kinh 28/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66941118

11 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ Kinh 11/05/2008 TP. Hồ Chí Minh L - S - T - CN T- L - H HSO66033613

12 Đặng Trà Khang Nam Kinh 11/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66941370

13 Phạm Đoàn Duy Khang Nam Kinh 12/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66940055

14 Trần Duy Khang Nam 0 15/08/2008 0 L - S - T - CN T- L - H cdpleiku

15 Trương Bảo Khanh Nữ Kinh 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66034575

16 Võ Thị Ngọc Khánh Nữ Kinh 29/09/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66948767

17 Nguyễn Tấn Anh Khoa Nam Kinh 17/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66941239

18 Lê Mạnh Khoa Nam Kinh 22/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66945689

19 Lê Anh Khoa Nam Kinh 13/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66941937

20 Lê Thị Thùy Linh Nữ Kinh 15/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66942762

21 Hoàng Thị Hà Lý Nữ Kinh 17/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66031708

22 Phan Hà Ngọc Minh Nam Kinh 07/08/2008 Tỉnh Thái Bình L - S - T - CN T- L - H HSO66944370

23 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ Kinh 15/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66034988

24 Đoàn Vũ Thanh Ngân Nam Kinh 06/02/2008 Tỉnh Nam Định L - S - T - CN T- L - H HSO66944476

25 Trịnh Minh Nghĩa Nam Kinh 04/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66940652

26 Nguyễn Bình Nguyên Nam Kinh 16/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66034347

27 Lê Vũ Yến Nhi Nữ Kinh 06/01/2008 Tỉnh Bình Thuận L - S - T - CN T- L - H HSO66036954

28 Nguyễn Quỳnh Như Nữ Kinh 02/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66036309

29 Tôn Nữ Quỳnh Như Nữ Kinh 01/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66034478

30 Ngô Ngọc Nguyên Nhung Nữ Kinh 01/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66032012

31 Nguyễn Quốc Phát Nam Kinh 03/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66943208

32 Ngô Sỹ Hoàng Phúc Nam Kinh 07/01/2008 Tỉnh Nghệ An L - S - T - CN T- L - H HSO66029617

33 Ngô Minh Phương Nam Kinh 04/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66032418

34 Nguyễn Hoàng Mai Quyên Nữ Kinh 08/05/2008 TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66032090

35 Lê Trần Vy Thảo Nữ Kinh 21/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66032537

36 Phan Hoài Nguyên Thảo Nữ Kinh 04/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66942310

37 Nguyễn Thanh Thu Nữ Kinh 22/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66034331

38 Nguyễn Võ Anh Thư Nữ Kinh 20/05/2008 TP Hồ Chí Minh L - S - T - CN T- L - H HSO66033957

39 Nguyễn Trọng Tín Nam Kinh 20/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66028876

40 La Đức Trí Nam Tày 17/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66943061

41 Phạm Ngọc Cẩm Tú Nữ Kinh 14/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66032714

42 Phan Thị Ngọc Tú Nữ Kinh 15/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66038253

43 Phan Ngọc Tường Vy Nữ Kinh 11/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk H - S - T - CN T- L - H HSO66940213

44 Lữ Trần Khánh Vy Nữ Kinh 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk L - S - T - CN T- L - H HSO66940583

45

Danh sách này có 44 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    



Lớp: 10A12
Lưu ý: Đây là danh sách chính thức  thay cho danh sách kí ngày 02/09/20223

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Chọn môn Cụm CĐ Ghi chú 

1 Võ Hoàng Phương Anh Nữ Kinh 16/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66035524

2 Đặng Thị Quỳnh Anh Nữ Kinh 23/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66029284

3 Lê Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Kinh 14/03/2008 Thành phố Cần Thơ Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66940852

4 Mai Thanh Gia Bảo Nam Kinh 15/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66946084

5 Võ Ngọc Gia Hân Nữ Kinh 15/12/2008 Đà Nẵng Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66946719

6 Lê Ngọc Hân Nữ Kinh 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66941205

7 Nguyễn Ngọc Hân Nữ Kinh 28/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66034341

8 Hoàng Gia Hân Nữ Kinh 20/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032363

9 Phan Nguyễn Chí Hiếu Nam Kinh 15/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66940769

10 Vũ Xuân Hoàng Nam Kinh 26/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032621

11 Trần Thị Mai Hồng Nữ Kinh 06/09/2008 Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66033072

12 Nguyễn Gia Hưng Nam Kinh 15/08/2008 Tỉnh Thừa Thiên Huế Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66033789

13 Nguyễn Duy Mai Hương Nữ Kinh 30/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032873

14 Đỗ Nhật Huy Nam Kinh 28/02/2008 Tỉnh Đắk Nông Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032351

15 Trần Thị Khánh Huyền Nữ Kinh 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032449

16 Nguyễn Hoàng Linh Nữ Kinh 25/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66942805

17 Trần Mai Linh Nữ Kinh 18/11/2008 Tỉnh Đắk Nông Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66940052

18 Tưởng Thị Khánh Ly Nữ Kinh 15/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66940974

19 Nguyễn Văn Minh Nam Kinh 19/03/2008 Tỉnh Nam Định Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66028488

20 Lư Hoàng Bảo Nam Nam Kinh 04/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66944005

21 Trần Như Ngọc Nữ Kinh 22/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66028715

22 Phan Thiện Nhân Nam Kinh 01/01/2008 Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66031800

23 Trần Hoàng Yến Nhi Nữ Nùng 11/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032813

24 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Kinh 03/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66946552

25 Phạm Tâm Như Nữ Kinh 16/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032452

26 Nguyễn Viết Hải Phong Nam Kinh 01/03/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66035343

27 Nguyễn Anh Quân Nam Kinh 28/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66034473

28 Mai Nguyễn Như Quỳnh Nữ Kinh 12/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66949540

29 Nguyễn Minh Thắng Nam Kinh 10/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66034442

30 Ngô Phương Thảo Nữ Kinh 24/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66945667

31 Trần Thị Phương Thảo Nữ Kinh 12/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66032696

32 Đinh Phương Thảo Nữ Kinh 07/08/2008 Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66033161

33 Dương Minh Anh Thư Nữ Kinh 26/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66943598

34 Nguyễn Hoàng Anh Thy Nữ Kinh 14/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66942128

35 Nguyễn Bảo Trân Nữ Kinh 15/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66940200

36 Huỳnh Ngọc Phương Trinh Nữ Kinh 22/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66946056

37 Nguyễn Trần Khánh Trình Nam Kinh 01/01/2008 Tỉnh Quảng Nam Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66942014

38 Nguyễn Quang Vinh Nam Kinh 07/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66950607

39 Huỳnh Phú Vinh Nam Kinh 17/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66940800

40 Võ Thị Bảo Yến Nữ Kinh 12/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Đ - GD - Si - CN V - Su - Đ HSO66941528

41

42

43

44

45

Danh sách này có 40 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2023 - 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 9 năm 2023    


